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Liệu trình 
chỉnh nha  
YOLO CLEAR TRAY

Mức phí được xây dựng dựa vào số lượng stages thời gian điều trị được tính 
theo thời gian điều trị thực tế. Nong hàm - IPR (Mài răng) - Bắt vít (Screw implant) 
không nằm trong gói chỉnh nha YOLO CLEAR TRAY, tuy nhiên sẽ được thực hiện 
theo quyết định của nha sĩ  dựa trên yêu cầu và triệu chứng từ bệnh nhân.

~ Magic
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TÁI PHÁT  SAU CHỈNH NHA

TỔNG QUÁT

THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
 Nữ, 29 tuổi
Than phiền chính:
Tái phát sau chỉnh nha
Tình trạng ban đầu:
Răng #21 bị xoay, hàm dưới 
chen chúc, tương quan 
loại I, lệch đường giữa, đã 
nhổ răng hàm nhỏ

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
10 khay
Nong hàm:
Hàm trên và hàm dưới
Chi tiết:
Nong hàm tạo khoảng để 
giải quyết tình trạng xoay 
và chen chúc của răng, cải 
thiện hình thể cung răng

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
5 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Cải thiện xoay răng #21, 
các răng cửa dưới đã dàn 
đều, duy trì tương quan mặt 
má, đường giữa cân đối
Đánh giá:
Bệnh nhân từ chối cắt kẽ 
để cải thiện hơn nữa tình 
trạng của răng #21

Trước

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau
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RĂNG KHẤP KHỂNH
TỔNG QUÁT

THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
 Nữ, 26 tuổi
Than phiền chính:
Răng khấp khểnh
Tình trạng ban đầu:
Cắn chéo răng#12 và 
#22, hàm dưới chen chúc, 
tương quan loại I

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
12 khay
Nong hàm:
Hàm trên và hàm dưới
Chi tiết:
Nong hàm tạo khoảng để 
giải quyết chen chúc và 
cắn chéo

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
6 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Chỉnh sửa được cắn chéo, 
đã giải quyết được chen 
chúc, duy trì tương quan 
mặt má
Đánh giá:
Sử dụng nong hàm để thay 
cho việc phải cắt kẽ

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

Trước

20 CATALOGUE - CA LÂM SÀNG CHỈNH NHA



TỔNG QUÁT

THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
 Nam, 26 tuổi
Than phiền chính:
Răng khấp khểnh
Tình trạng ban đầu:
Chen chúc ở cả hai hàm, 
hàm trên hô, độ cắn chìa 
tăng, tương quan loại I

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
14 khay
Nong hàm:
Hàm trên và hàm dưới
Chi tiết:
Nong hàm tạo khoảng để 
giải quyết chen chúc và đẩy 
lui các răng cửa hàm trên

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
7 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Răng đã dàn đều, cải 
thiện vị trí răng cửa và độ 
cắn chìa
Đánh giá:
Sử dụng nong hàm để thay 
cho việc phải cắt kẽ

Before

Before

Before

Before

Before

After

After

After

After

After

RĂNG KHẤP KHỂNH
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TỔNG QUÁT

THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
 Nữ, 26 tuổi
Than phiền chính:
Răng khấp khểnh
Tình trạng ban đầu:
Răng #21 bị xoay và không 
thẳng hàng, hàm dưới 
chen chúc, tương quan 
loại I, lệch đường giữa

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
12 stages
Nong hàm:
Hàm trên
Chi tiết:
Nong hàm tạo khoảng để 
xoay lại răng

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
6 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Chỉnh sửa độ xoay răng 
#21, dàn đều răng, duy 
trì tương quan mặt má, 
đường giữa cân đối
Đánh giá:
Sử dụng nong hàm để thay 
cho việc phải cắt kẽ

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

Trước

RĂNG KHẤP KHỂNH
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TỔNG QUÁT

THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
 Nữ, 30 tuổi
Than phiền chính:
Tái phát chen chúc ở  
hàm dưới
Tình trạng ban đầu:
Tái phát sau chỉnh nha với 
sự chen chúc nhẹ giữa 
các răng cửa dưới, độ cắn 
phủ lớn, hàm trên hô, các 
răng hàm nhỏ hàm trên 
đã được nhổ, tương quan 
răng nanh loại I và tương 
quan răng hàm loại II

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
12 khay
Nong hàm:
Hàm trên và hàm dưới
Chi tiết:
Nong hàm tạo khoảng để 
giải quyết chen chúc

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
6 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Răng đã dàn đều, cải thiện 
một chút độ cắn phủ, duy 
trì tương quan mặt má
Đánh giá:
Sử dụng nong hàm để thay 
cho việc phải cắt kẽ

Trước

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

TÁI PHÁT CHEN CHÚC Ở HÀM DƯỚI 
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02
Mức phí được xây dựng dựa vào số lượng stages thời gian điều trị được tính 

theo thời gian điều trị thực tế. Nong hàm - IPR (Mài răng) - Bắt vít (Screw implant) 
không nằm trong gói chỉnh nha YOLO CLEAR TRAY, tuy nhiên sẽ được thực hiện 
theo quyết định của nha sĩ  dựa trên yêu cầu và triệu chứng từ bệnh nhân.

Liệu trình 
chỉnh nha  
YOLO CLEAR TRAY

~ Flash
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TỔNG QUÁT

THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
 Nữ, 28 tuổi
Than phiền chính:
Khe thưa các răng trước
Tình trạng ban đầu:
Khe thưa giữa răng #11 và 
#21 và các răng cửa hàm 
dưới, độ cắn phủ ít, tương 
quan loại I

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
16 khay
Nong hàm:
Không
Chi tiết:
Mục tiêu đóng khe thưa

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
8 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Đóng khe thưa, cải thiện 
độ cắn phủ, duy trì tương 
quan răng
Đánh giá:
Dàn đều các răng cửa, 
cải thiện độ cắn phủ và 
đường giữa

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

Trước

KHE THƯA CÁC RĂNG TRƯỚC
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TỔNG QUÁT
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
Nữ, 32 tuổii
Than phiền chính:
Khe thưa giữa các răng cửa 
Tình trạng ban đầu:
Khe thưa giữa răng #11 và 
#21, #31 và #41, #32 và #33, 
#42 và #43, tương quan loại 
I, độ cắn chìa giảm

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
14 khay
Nong hàm:
Không
Chi tiết:
Khớp cắn đối đầu

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
7 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Đóng khe thưa
Đánh giá:
Đóng khe thưa đồng thời 
cũng giúp cải thiện độ 
cắn chìa.

Trước

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

KHE THƯA GIỮA CÁC RĂNG CỬA 
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TỔNG QUÁT

THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
 Nữ, 25 tuổi
Than phiền chính:
Răng lệch lạc
Tình trạng ban đầu:
Hàm trên và hàm dưới 
chen chúc, răng cửa giữa 
hàm trên nhô ra trước, độ 
cắn chìa lớn. Cung răng 
hàm trên hình chữ V

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
20 khay
Nong hàm:
Hàm trên và hàm dưới
Chi tiết:
Nong hàm tạo khoảng để 
giải quyết chen chúc và cải 
thiện cung răng hàm trên

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
10 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Răng đã dàn đều, cung 
răng hàm trên hình chữ U, 
cải thiện độ cắn chìa và vị 
trí của răng cửa
Đánh giá:
Thực hiện cắt kẽ ở cung 
răng hàm dưới

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

Trước

RĂNG LỆCH LẠC
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TỔNG QUÁT
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
Nữ, 22 tuổi
Than phiền chính:
Răng khấp khểnh
Tình trạng ban đầu:
Cắn chéo ở răng #12, các 
răng cửa dưới nhô ra trước, 
răng #25 lệch về phía lưỡi, 
chen chúc ở hàm dưới

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
20 khay
Nong hàm:
Hàm trên và hàm dưới
Chi tiết:
Nong hàm tạo khoảng để 
giải quyết chen chúc và 
cắn chéo 

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
10 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Răng đã dàn đều và giải 
quyết được cắn chéo
Đánh giá:
Sử dụng nong hàm để thay 
cho việc phải cắt kẽ

Trước

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

RĂNG KHẤP KHỂNH
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TỔNG QUÁT

THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
 Nam, 29 tuổi
Than phiền chính:
Cắn sâu
Tình trạng ban đầu:
Độ cắn phủ và cắn chìa 
lớn, hàm dưới chen chúc, 
tương quan loại I

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
16 khay
Nong hàm:
Không
Chi tiết:
Đánh lún các răng cửa 
hàm trên

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
8 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Răng đã dàn đều, cải 
thiện độ cắn chìa và độ 
cắn phủ, duy trì tương 
quan mặt má
Đánh giá:
Đánh lún các răng cửa 
hàm trên để cải thiện cắn 
sâu và không cần thiết 
phải cắt kẽ

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

Trước

CẮN SÂU
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TỔNG QUÁT
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
Nữ, 35 tuổi
Than phiền chính:
Răng ko thẳng hàng
Tình trạng ban đầu:
Hàm trên và hàm dưới chen 
chúc nhẹ, độ cắn phủ lớn, 
lệch đường giữa, răng #21 
xoay nhẹ

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
16 khay
Nong hàm:
Không
Chi tiết:
Đẩy các răng cửa nghiêng 
ra ngoài để cải thiện sự 
chen chúc và độ cắn phủ

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
8 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Răng đã dàn đều, cải thiện 
tương quan mặt má và 
tương quan theo chiều đứng
Đánh giá:
Đường giữa còn lệch nhẹ

Trước

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

RĂNG KO THẲNG HÀNG
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TỔNG QUÁT

THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
Nữ, 25 tuổi
Than phiền chính:
Khe thưa và cắn hở
Tình trạng ban đầu:
Khe thưa giữa răng #11 và 
#21, #32 và #33, độ cắn 
chìa lớn và độ cắn phủ âm, 
góc liên răng cửa giảm. Có 
sự hiện diện của răng #85 vì 
không có răng #45. 

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
16 khay
Nong hàm:
Không
Chi tiết:
Đẩy lui các răng cửa mà 
không thay đổi tương quan 
mặt má

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
8 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Đóng khe thưa, cải thiện 
độ cắn chìa, độ cắn phủ 
0 mm
Đánh giá:
Làm trồi tương đối các 
răng cửa để cải thiện độ 
cắn chìa và độ cắn phủ

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

Trước

KHE THƯA VÀ CẮN HỞ
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TỔNG QUÁT
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
Nữ, 37 tuổi
Than phiền chính:
Khe thưa giữa các răng
Tình trạng ban đầu:
Khe thưa giữa răng #21 và 
#22, #31 và #32, #32 và #33 
và #31 và #41, độ cắn phủ 
giảm, tương quan loại I

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
16 khay
Nong hàm:
Không
Chi tiết:
Đóng khe thưa

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
8 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Các khe thưa đã đóng, 
duy trì tương quan mặt 
má, độ cắn phủ 1 mm. 
Đánh giá:
Làm trồi và làm thẳng các 
răng cửa giúp đóng khe 
thưa và cải thiện tương 
quan theo chiều đứng

Trước

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

KHE THƯA GIỮA CÁC RĂNG
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TỔNG QUÁT

THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
Nữ, 30 tuổi
Than phiền chính:
Răng không thẳng hàng
Tình trạng ban đầu:
Hàm trên và hàm dưới 
chen chúc. Răng #11 và 
#33 nghiêng ra ngoài, răng 
#43 bị xoay, tương quan 
loại I

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
22 khay
Nong hàm:
Hàm trên và hàm dưới
Chi tiết:
Nong hàm tạo khoảng để 
giải quyết chen chúc

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
11 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Răng đã dàn đều, chỉnh 
sửa xoay răng #43, cải 
thiện hình dạng cung răng, 
duy trì tương quan mặt má
Đánh giá:
Sử dụng nong hàm để thay 
cho việc phải cắt kẽ

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

Trước

RĂNG KHÔNG THẲNG HÀNG
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TỔNG QUÁT
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
Nữ, 27 tuổi
Than phiền chính:
Răng khấp khểnh
Tình trạng ban đầu:
Các răng cửa hàm trên 
hô, độ cắn chìa tăng, 
chen chúc ở cả hai hàm, 
tương quan loại II

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
16 khay
Nong hàm:
Không
Chi tiết:
Nong hàm tạo khoảng 
giải quyết chen chúc

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
8 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Răng đã dàn đều, cải 
thiện hình thể cung răng, 
độ cắn chìa và tương 
quan mặt má
Đánh giá:
Sử dụng nong hàm để 
thay cho việc phải cắt kẽ 
hoặc làm trồi răng

Trước

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

RĂNG KHẤP KHỂNH
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03
Mức phí được xây dựng dựa vào số lượng stages thời gian điều trị được tính 

theo thời gian điều trị thực tế. Nong hàm - IPR (Mài răng) - Bắt vít (Screw implant) 
không nằm trong gói chỉnh nha YOLO CLEAR TRAY, tuy nhiên sẽ được thực hiện 
theo quyết định của nha sĩ  dựa trên yêu cầu và triệu chứng từ bệnh nhân.

Liệu trình 
chỉnh nha  
YOLO CLEAR TRAY

~ Light
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TỔNG QUÁT
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
Nữ, 23 tuổi
Than phiền chính:
Răng khấp khểnh
Tình trạng ban đầu:
Chen chúc mức độ trung 
bình ở cả hai hàm, hàm 
trên hô, tương quan loại II

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
20 khay
Nong hàm:
Hàm trên và hàm dưới
Chi tiết:
Nong hàm tạo khoảng để 
giải quyết chen chúc và cải 
thiện cung răng hàm trên

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
10 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Cung răng hình chữ U, răng 
đã dàn đều, cải thiện độ 
cắn chìa và tương quan 
mặt má
Đánh giá:
Sử dụng nong hàm để thay 
cho việc phải cắt kẽ hoặc 
làm trồi răng

Trước

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

RĂNG KHẤP KHỂNH
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TỔNG QUÁT
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
Nữ, 32 tuổi
Than phiền chính:
Cắn hở
Tình trạng ban đầu:
Tương quan loại II ở bên 
phải và loại I ở bên trái. 
Độ cắn chìa lớn và độ cắn 
phủ âm. Chen chúc ở cả 
hai hàm. Răng #42 bị xoay

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
34 khay
Nong hàm:
Hàm trên và hàm dưới
Chi tiết:
Nong hàm tạo khoảng để 
giải quyết chen chúc và 
đẩy lui các răng cửa hàm 
trên, giảm độ cắn chìa và 
tăng độ cắn phủ

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
17 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Cải thiện độ cắn chìa và 
hình dạng cung răng. 
Răng đã dàn đều. Còn 
khoảng không khớp cắn ở 
bên phải.
Đánh giá:
Làm trồi và làm thẳng 
tương đối các răng cửa 
giúp cải thiện tương quan 
theo chiều đứng

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

Trước

CẮN HỞ
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TỔNG QUÁT
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
Nữ, 35 tuổi
Than phiền chính:
Răng khấp khểnh
Tình trạng ban đầu:
Chen chúc mức độ trung 
bình và nặng ở cả hai 
hàm, cắn chéo răng #12 
và #22, răng cửa giữa hàm 
trên bị xoay, các răng cửa 
hàm dưới nghiêng về phía 
trong, tương quan loại I

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
24 khay
Nong hàm:
Hàm trên và hàm dưới
Chi tiết:
Xu hướng hạng III xương

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
12 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Răng đã dàn đều, chỉnh 
sửa cắn chéo, duy trì tương 
quan mặt má
Đánh giá:
Thực hiện cắt kẽ tạo khoảng 
để giải quyết chen chúc

Trước

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

RĂNG KHẤP KHỂNH
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TỔNG QUÁT

THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Giới tính/ tuổi:
Nữ, 29 tuổi
Than phiền chính:
Răng khấp khểnh
Tình trạng ban đầu:
Các răng cửa giữa hàm 
trên bị xoay và không thẳng 
hàng, hàm dưới chen chúc, 
răng #33 bị xoay

KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ
Số lượng khay:
24 khay
Nong hàm:
Hàm trên và hàm dưới
Chi tiết:
Nong hàm tạo khoảng để 
giải quyết chen chúc và cải 
thiện hình thiện cung răng 
hàm trên

KẾT QUẢ
Thời gian điều trị:
12 tháng
Tình trạng cuối cùng:
Răng đã dàn đều và cải 
thiện hình dạng cung răng
Đánh giá:
Sử dụng nong hàm để thay 
cho việc phải cắt kẽ

Trước

Trước

Trước

Trước

Sau

Sau

Sau

Sau

Sau

Trước

RĂNG KHẤP KHỂNH

39CATALOGUE - CA LÂM SÀNG CHỈNH NHA



YOLO CLEAR TRAY 
Địa chỉ: 201 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy

Hotline. 0927 777 207 - 082 888 8689


